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BÁO CÁO

Tổng kết thi hành Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
  

Kính gửi: Chính phủ
Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sau đây gọi là Nghị định số 126/2007/NĐ-CP) được Chính phủ thông qua ngày 01/8/2007 (có hiệu lực thi hành từ ngày 16/8/2007) là văn bản được xây dựng để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Trải qua mười năm thi hành, bên cạnh các kết quả đạt được, Nghị định số 126/2007/NĐ-CP đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế. Nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn thi hành Nghị định số 126/2007/NĐ-CP; đồng thời đảm bảo tính kế thừa của các quy định còn phù hợp; cụ thể hóa Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; …., việc sửa đổi Nghị định số 126/2007/NĐ-CP là cần thiết. 
Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài  đã giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo xây dựng quy hoạch đưa người lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; chú trọng công tác dạy nghề và giáo dục pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động và chuyên gia, nhất là lao động nữ và lao động đi theo hợp đồng cá nhân. Có chế tài phù hợp buộc các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động và chuyên gia trong thời gian đi làm việc ở nước ngoài…; có giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp và trao đổi thông tin giữa các bộ, ngành, tổ chức và doanh nghiệp liên quan đến công tác đưa người lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài;

- Ngày 26/11/2014, Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua Luật Đầu tư và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015, theo đó Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư quy định “Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh”. Do đó, đối với các quy định về điều kiện đối với cán bộ, cơ sở vật chất để thực hiện hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hiện  được quy định tại Quyết định số 18/2007/QĐ - LĐTBXH và Quyết định số 19/2007/QĐ - LĐTBXH ngày 18/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội cần thiết phải quy định tại Nghị định của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 không quy định hình thức Thông tư liên tịch giữa các Bộ, cơ quan ngang bộ nên với các Thông tư liên tịch cần sửa đổi, Chính phủ phải giao cho một Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì.
Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2014 không có quy định về “vốn pháp định” và tài liệu để chứng minh “vốn pháp định”. Điều này đã gây khó khăn cho doanh nghiệp khi lập hồ sơ và cho cơ quan quản lý nhà nước trong công tác xác định vốn pháp định của doanh nghiệp. Để giải quyết vấn đề này, tại Nghị quyết số 48/2010/NQ-CP ngày 19/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cần quy định rõ thẩm quyền xác nhận vốn pháp định.
Để có cơ sở lý luận cho việc sửa đổi này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức các hoạt động tổng kết thi hành Nghị định số 126/2007/NĐ-CP và tổng hợp Báo cáo tổng kết thi hành của các cơ quan, đơn vị tại Trung ương và địa phương.
 Trên cơ sở đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 126/2007/NĐ-CP có nội dung như sau:
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 126/2007/NĐ-CP
Qua thực tiễn 10 năm thi hành, Nghị định số 126/2007/NĐ-CP đã phát huy được vai trò trong việc quy định địa vị pháp lý, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân tham gia tham gia vào hoạt động đưa người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân người lao động, của doanh nghiệp, lợi ích của Nhà nước; thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là điều kiện liên quan đến việc cấp giấy phép hoạt động dịch vụ cho các doanh nghiệp, điều kiện để cấp phép cho các doanh nghiệp tham gia cung ứng lao động sang các thị trường đặc thù có nhiều thay đổi; bên cạnh đó bản thân các quy định của Nghị định đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, trong đó:

1. Đối với quy định về khu vực, ngành nghề và công việc bị cấm đi làm việc ở nước ngoài (Điều 1)
Việc quy định danh mục 8 nghề và công việc cấm đi làm việc ở nước ngoài đã giúp doanh nghiệp tránh đưa người lao động sang làm việc tại những ngành nghề mang tính nhạy cảm hay nguy hiểm; giảm thiểu nguy cơ người lao động bị ảnh hưởng xấu về mặt sức khỏe, quấy rối/lạm dụng tình dục, bóc lột hay cưỡng bức lao động hay nguy hiểm về tính mạng khi làm những công việc này.
Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội, sau 10 năm kể từ khi thực hiện Nghị định thì một số ngành nghề cấm, cụ thể là ca sĩ và vũ công hiện không còn phù hợp. Báo cáo phân tích tình hình phụ nữ Việt nam trong di cư lao động quốc tế
 có đề cập việc cấm đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó có nghề vũ công, ca sĩ sang làm việc tại các nhà hàng, khách sạn hoặc các trung tâm giải trí vô hình trung đã giảm bớt cơ hội đi làm việc ở nước ngoài của người lao động nữ. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy nhiều quốc gia vẫn cho phép người lao động ra nước ngoài làm ca sĩ, vũ công, ví dụ  trong khu vực có Philipines. 

Tuy nhiên, đối với những ngành nghề đặc thù này cũng như các ngành nghề khác như lao động giúp việc gia đình, thuyền viên tầu cá, cần có quy định cụ thể đối với việc đưa người lao động đi làm việc tại các ngành này như mức lương tối thiểu, các điều kiện việc làm cơ bản, giờ nghỉ trong ngày, ngày nghỉ trong tuần… Đối với một số nghề cần quy định tuổi tối thiểu đi làm việc ở nước ngoài (Philipines quy định độ tuổi tối thiếu đi làm giúp việc gia đình là 23 tuổi).
2. Đối với các quy định đối với doanh nghiệp 
2.1. Loại hình doanh nghiệp (Điều 2)
Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 126/2007/NĐ-CP, doanh nghiệp được xem xét cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có 100% vốn điều lệ của các tổ chức, cá nhân Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế triển khai cũng như sự ra đời của Luật đầu tư 2014 cho thấy quy định hiện tại của Luật còn có “kẽ hở” mà các cá nhân/ tổ chức nước ngoài có thể lợi dụng, chi phối hoạt động tại các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Ví dụ theo quy định của Luật Đầu tư 2014, doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam, có dưới 49% vốn góp của các nhà đầu tư nước ngoài sẽ được thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh và kinh doanh các ngành nghề như nhà đầu tư trong nước (F1). Như vậy, các doanh nghiệp này có quyền góp vốn để thành lập doanh nghiệp xin giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (F2). Bộ LĐTBXH và cơ quan đăng ký kinh doanh cũng sẽ rất khó xác định được tỷ lệ vốn thuộc sở hữu nước ngoài tại các doanh nghiệp F2 này.
2.2 Vốn pháp định (Điều 3)

Vốn pháp định của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là 5 tỷ đồng (Điều 3). 
Theo thống kê
, 100% doanh nghiệp có mức vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu trên 5 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai Nghị định, các doanh nghiệp nhận định mức vốn này là ở mức trung bình, các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoàn toàn có khả năng đáp ứng (tổng nguồn vốn quy định hiện nay là 10 tỷ đồng trở xuống đối với các doanh nghiệp nhỏ; từ 10 tỷ đến 50 tỷ đối với doanh nghiệp vừa hoạt động thương mại và dịch vụ).
Thuật ngữ “vốn pháp định” có xuất phát từ Luật doanh nghiệp 2005 và ngay tại thời điểm có hiệu lực, Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn cũng không có hướng dẫn cụ thể về các tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện về vốn pháp định. Việc này đã gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp và cho cơ quan quản lý nhà nước trong công tác chuẩn bị và thẩm định hồ sơ chứng minh về vốn của doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp. 

Hiện nay Luật Doanh nghiệp 2015 đã không còn sử dụng thuật ngữ “vốn pháp định”. Bên cạnh đó, trong Nghị quyết số 48/2010/NQ-CP ngày 19/12/2010 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Chính phủ đã yêu cầu Bộ cần quy định rõ thẩm quyền xác nhận vốn pháp định, cụ thể là cần quy định hồ sơ chứng minh doanh nghiệp đáp ứng điều kiện về vốn pháp định.

2.3 Đề án hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (Điều 4)
Đề án hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp phải thể hiện năng lực tài chính, cơ sở vật chất, bộ máy, đội ngũ cán bộ có đủ trình độ và kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời, trong Đề án cũng phải nêu bật được phương án tổ chức hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nếu được cấp Giấy phép, thể hiện tính khả thi và hoạt động có hiệu quả của doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ.

Tuy nhiên, do quy định này mang tính định tính, nên việc hiểu và thể hiện của mỗi doanh nghiệp là khác nhau, việc đưa ra nhận định về nội dung Đề án của doanh nghiệp có đảm bảo đáp ứng theo quy định của pháp luật hay không cũng rất khó. Vì vậy, việc phê duyệt, chấp thuận Đề án hoạt động của doanh nghiệp cũng phụ thuộc nhiều vào cảm nhận, kinh nghiệm của từng cán bộ thụ lý hồ sơ.
Qua hoạt động cấp phép theo dõi thực tế triển khai tại các doanh nghiệp dịch vụ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nhận thấy nhiều doanh nghiệp khi lập Đề án xin giấy phép chưa thực sự đầu tư nghiên cứu về thị trường, về cán bộ làm việc trong bộ máy. Ngoài ra, thực tế triển khai cho thấy nhiều doanh nghiệp sau khi được cấp giấy phép khi tổ chức không đúng theo nội dung Đề án đã nộp khi xin giấy phép; không báo cáo về sự thay đổi trong tổ chức bộ máy cũng như thị trường triển khai, gây khó khăn cho công tác quản lý, không kịp thời thông báo cho người lao động và cơ quan quản lý về các địa điểm doanh nghiệp tổ chức hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

2.4 Tiền ký quỹ (Điều 5)
Mức tiền ký quỹ đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là 1 tỷ đồng. Cơ quan quản lý nhà nước có quyền sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại để xử lý những vấn đề liên quan đến người lao động nếu doanh nghiệp không xử lý. Tại hội thảo
, khi đề cập đến việc tăng tiền ký quỹ lên 2 tỷ đồng, đại diện các doanh nghiệp không nhất trí với đề xuất này với lý do nhà nước chưa phải sử dụng đến tiền ký quỹ của doanh nghiệp; đồng thời việc để số lượng lớn tiền mặt trong ngân hàng gây thiệt hại về mặt kinh tế cho doanh nghiệp.
3. Cơ quan, tổ chức có liên quan (Điều 15)
Theo quy định hiện hành, trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xem xét cấp Giấy phép cho doanh nghiệp sau khi lấy ý kiến của một trong những người có thẩm quyền (Thủ trưởng cơ quan ra quyết định thành lập doanh nghiệp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính - Khoản 2 Điều 10).


 Thời gian lấy ý kiến của người có thẩm quyền quản lý doanh nghiệp kéo dài. Hiện nay, các doanh nghiệp xin cấp giấy phép đều là các công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần nên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phải lấy ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nếu không có quy định về thời gian tham gia ý kiến của cơ quan có thẩm quyền thì không kiểm soát được việc cấp giấy phép đúng thủ tục thời gian 30 ngày. 
4. Các nội dung khác (Từ Điều 6 đến Điều 14)



Về cơ bản, các nội dung liên quan đến tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề (Điều 6), lệ phí cấp phép (Điều 7), trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Điều 8), trách nhiệm của Bộ  Ngoại giao (Điều 9), trách nhiệm của Bộ Công an (Điều 10), Bộ Y tế (Điều 11), Bộ Tài chính (Điều 12), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Điều 13) và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hiện vẫn phù hợp với quy định và thực tiễn, trong quá trình triển khai không có vấn đề phát sinh cần sửa đổi.








Tuy nhiên, do Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015 không quy định hình thức thông tư liên tịch giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ nên các Bộ, ngành có liên quan có trách nhiệm chủ trì, không còn là phối hợp trong việc xây dựng các văn bản hướng dẫn để thực hiện nhiệm vụ được giao (Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước Việt Nam).
Đối với trách nhiệm của Bộ Y tế, Bộ nhận thấy quy định “Bộ Y tế phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tổng hợp và đánh giá tình hình sức khỏe của người lao động đi làm việc ở nước ngoài” (Khoản 3 Điều 11) là không thực hiện được do sự phân bố rải rác của người lao động tại khắp các nước.
Đối với trách nhiệm của 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ nhận thấy quy định “Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kế hoạch đào tạo nguồn lao động” (Điểm b Khoản 2 Điều 14) là không thực hiện được do kế hoạch đào tạo nguồn lao động do các doanh nghiệp thực hiện. 




II. Những vấn đề phát sinh trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong thời gian qua
1. Quy định các điều kiện kinh doanh (điều kiện cấp giấy phép)
Các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài bao gồm vốn pháp định, tiền ký quỹ, người lãnh đạo điều hành, bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, cơ sở vật chất bồi dưỡng kiến thức cần thiết (quy định trong Đề án hoạt động). Các điều kiện này được quy định chủ yếu tại Luật người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Nghị định 126 và Quyết định 18, 19 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Các quy định về vốn, tiền ký quỹ, người lãnh đạo điều hành đã được quy định tại Nghị định 126, còn lại các quy định cụ thể về tổ chức bộ máy, cán bộ hoạt động trong bộ máy hiện đang được quy định tại Quyết định số 19/2007/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2007 và cơ sở vật chất bồi dưỡng kiến thức cần thiết quy định tại Quyết định số 18/2007/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014, điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề quy định trong danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phải được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang Bộ… không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh. Vì vậy, theo đó các nội dung quy định về điều kiện nằm tại các văn bản quy phạm pháp luật dưới Nghị định cần phải đưa vào Nghị định mới này.   
1.1. Quy định tại Quyết định số 19/2007/QĐ-LĐTBXH ngày 18/7/2007 


 Quyết định số 19/2007/QĐ-LĐTBXH ngày 18/7/2007của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định các điều kiện kinh doanh sau đây với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

- Người lãnh đạo điều hành;
- Cán bộ của bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài  (Điều 6);
- Cán bộ chuyên trách của bộ máy bồi dưỡng kiến thức của doanh nghiệp (Điều 9) và của chi nhánh (Điều 10).

Quyết định 19/2007/QĐ-LĐTBXH cũng quy định số lượng cán bộ của bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là 09 người. Điều này gây nhầm lẫn trong quá trình triển khai khi không hiểu rõ số lượng 09 người này đã bao gồm cả số cán bộ của chi nhánh hay chưa.

Quyết định số 19/2007/QĐ-LĐTBXH không quy định điều kiện đối với các loại hình cán bộ, hồ sơ chứng minh người lãnh đạo điều hành, cán bộ của bộ máy hoạt động, cán bộ chuyên trách đáp ứng yêu cầu. Điều này gây khó khăn cho cán bộ thụ lý hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong việc xem xét sự phù hợp giữa thực tế của doanh nghiệp với quy định hiện hành.
Việc quy định tổ chức bộ máy của doanh nghiệp được cơ cấu thành phòng hoặc trung tâm xuất khẩu lao động hiện không còn phù hợp với mô hình hoạt động của doanh nghiệp (không còn trung tâm xuất khẩu lao động); đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tổ chức hoạt động XKLĐ ngoài trụ sở chính và chi nhánh, gây khó khăn cho người lao động trong việc xác định nơi hoạt động của doanh nghiệp, doanh nghiệp dễ lợi dụng để cho phép nhiều đầu mối hoạt động không theo quy định.
1.2. Quy định tại Quyết định số 18/2007/QĐ-LĐTBXH ngày 18/7/2007
 

Quyết định số 18 quy định doanh nghiệp phải có cơ sở vật chất để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đáp ứng yêu cầu “có đủ chỗ ăn, ở, sinh hoạt, học tập nội trú cho 100 học viên”. 
Trên thực tế khi xử lý hồ sơ cấp giấy phép cho các doanh nghiệp, cán bộ xử lý hồ sơ gặp khó khăn khi không có quy định cụ thể định lượng về tiêu chuẩn về diện tích cũng như trang thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động học tập và sinh hoạt nội trú của học viên. 
1.3. Quy định tại Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 

Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH được xây dựng để hướng dẫn Nghị định 126/2007/NĐ-CP, trong đó có quy định về hồ sơ cấp giấy phép và hồ sơ đổi giấy phép. Tuy nhiên, theo những phân tích trên, do Nghị định và Quyết định của Bộ trưởng không có quy định cụ thể về tài liệu chứng minh nên Thông tư cũng quy định chung chung về đầu mục hồ sơ (Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn theo quy định – điểm c khoản 2, 3 Điều 1 Mục I; giấy tờ chứng minh người lãnh đạo điều hành đủ điều kiện theo quy định của Luật – điểm e, khoản 2,3 Điều 1 Mục I).
2. Số lượng doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Số doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hiện nay là 285 doanh nghiệp, tăng 173% so với số doanh nghiệp hoạt động năm 2012 (tại thời điểm 31/12/2012, số doanh nghiệp là 173 doanh nghiệp). Trong 3 năm 2014-2016, mỗi năm Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  cấp mới thêm 32-35 giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trong thời gian từ 2007-2013, số lượng hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mới khoảng 10 hồ sơ/năm và mỗi năm chỉ có 5-7 doanh nghiệp được cấp mới giấy phép. Thời gian từ năm 2014-nay, số lượng hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mới khoảng 70 bộ/năm. 
Các điều kiện cấp giấy phép hiện nay được đánh giá là dễ đáp ứng đối với một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đặc biệt lại liên quan đến con người. Trong khi thị trường tiếp nhận không được mở rộng, nhiều cơ quan ban ngành và bản thân các doanh nghiệp cũng nhận thấy việc số lượng các doanh nghiệp gia tăng không ngừng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động này. 

3. Quy định đối với các thị trường trọng điểm và thị trường dễ xảy ra phát sinh với người lao động.
a) Thị trường Nhật Bản
Việc đưa thực tập sinh (TTS) sang Nhật Bản trong vài năm gần đây đã phát sinh một số tồn tại gây ảnh hưởng xấu đến khả năng ổn định và phát triển thị trường lao động Nhật Bản như: TTS Việt Nam phải chịu mức phí xuất cảnh quá cao;  nhiều trường hợp người lao động đăng ký đi thực tập tại Nhật Bản đã nộp tiền nhưng không được đưa đi; tỷ lệ TTS vi phạm pháp luật, bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc bất hợp pháp tăng.

Nguyên nhân của vấn đề này là do một số doanh nghiệp không có cán bộ đủ trình độ, không nắm vững các quy định của pháp luật Việt Nam và Nhật Bản; một số doanh nghiệp không đầu tư hoặc đầu tư không đầy đủ cơ sở vật chất cho công tác đào tạo lao động trước khi đi hoặc tổ chức đào tạo cho người lao động không đầy đủ theo yêu cầu của thị trường; doanh nghiệp không trực tiếp thực hiện đưa TTS sang Nhật Bản, quản lý lỏng lẻo dẫn đến việc các chi nhánh, đơn vị được ủy quyền thực hiện không đúng các quy định của pháp luật, thu tiền vượt quá mức quy định đối với TTS; tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp.

Nhận thấy những vấn đề phát sinh nêu trên có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động đưa TTS Việt Nam sang Nhật Bản cũng như quan hệ giữa hai quốc gia, Bộ Công an (Tổng Cục V), Bộ Ngoại giao (Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản) và Văn phòng Chính phủ đã có các công văn báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ LĐTBXH để thực hiện các giải pháp chấn chỉnh hoạt động này (công văn số 1956/VPCP-KGVX của VPCP, Báo cáo mật số 3001/BC-B11-B31....)
Để duy trì và giữ vững được thị trường y tiềm năng này, việc quy định các điều kiện cơ bản đối với các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài được tham gia đưa thực tập sinh sang Nhật Bản, chi phí người lao động phải chi trả cũng như quy định các điều kiện cụ thể của hợp đồng cung ứng và hợp đồng đưa thực tập sinh sang Nhật Bản là điều cần thiết.
b) Thị trường Đài Loan

Tháng 4/2015, Việt Nam và Đài Loan tổ chức hội nghị hợp tác lao động lần thứ 4. Ngày 29/4/2015, hai bên ký Biên bản kết luận hội nghị, trong đó có nhiều nội dung mới quan trọng trong hoạt động hợp tác đưa lao động sang Đài Loan, đó là:

- Đài Loan khôi phục việc cấp phép cho các doanh nghiệp mới của Việt Nam (Đài Loan dừng cấp phép cho doanh nghiệp mới của ta từ 2004). Điều kiện cấp phép cho doanh nghiệp mới là doanh nghiệp phải được Cục Quản lý lao động ngoài nước giới thiệu bằng văn bản để phía Đài Loan cấp phép và doanh nghiệp phải ký cam kết chi trả tạm ứng tiền thu dung và vé máy bay về nước cho lao động trong trường hợp người lao động không tự chi trả được;

- Đài Loan khôi phục việc tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm công việc đánh bắt cá gần bờ và khán hộ công trong gia đình. Tuy nhiên, hai bên triển khai thận trọng việc cung ứng và tiếp nhận 2 loại hình lao động này, sau 1 năm thực hiện sẽ xem xét đánh giá tình hình để tiếp tục mở rộng phạm vi và số lượng;

Để giữ vững thị trường, không để tái xảy ra trường hợp phía Đài Loan tạm dừng cấp mới giấy phép cho doanh nghiệp Việt Nam (như đã xảy ra năm 2004) thì việc quy định điều kiện cơ bản đối với các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài được tham gia đưa lao động sang Đài Loan, chi phí người lao động phải chi trả cũng như quy định các điều kiện cụ thể của hợp đồng cung ứng và hợp đồng đưa lao động (đặc biệt là lao động sang làm công việc đánh bắt cá gần bờ và khán hộ công trong gia đình) sang Đài Loan là điều cần thiết.
c) Thị trường Ả rập Xê út (đưa giúp việc gia đình)

Tại Ả rập Xê út, từ năm 2014 phát sinh một số vụ việc dẫn đến phải đưa người lao động về nước. Năm 2014 có 60 vụ việc liên quan đến lao động giúp việc gia đình, chiếm 1,2% số lao động giúp việc gia đình đang làm việc; 6 tháng đầu năm 2015, có 40 vụ việc, khiếu nại của người lao động, chiếm 0,8% số lao động đang làm việc. Các khiếu nại chủ yếu liên quan đến thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, điều kiện ăn uống, chủ sử dụng ngược đãi; một số sức khoẻ không đảm bảo, muốn về nước trước hạn.

Nguyên nhân chủ yếu là do doanh nghiệp tuyển chọn chưa kỹ, không đúng đối tượng (đưa người từng làm nghề massage, người nhiều tuổi - trên 55 tuổi) không đào tạo, giáo dục định hướng đầy đủ nên người lao động không giao tiếp được với chủ sử dụng, khó hòa nhập môi trường sống mới với văn hoá khác biệt. Một số doanh nghiệp không phổ biến kỹ cho người lao động về các khác biệt văn hóa, phong tục tập quán giữa Việt Nam và Ả rập Xê út dẫn đến người lao động lầm tưởng là sang làm việc tại các gia đình Ả rập Xê út là dễ dàng (nhất là với các lao động nông thôn, vùng sâu vùng xa, ít hiểu biết về xã hội và thế giới). 
Do người lao động vẫn có nhu cầu đi làm việc tại thị trường này nên việc cấm đưa loại hình này sang Ả rập Xê út không phải là biện pháp tối ưu, thay vì đó cần đưa ra những quy định chặt chẽ để chỉ những doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu, thực hiện tốt việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động mới tham gia cung ứng loại hình lao động giúp việc gia đình sang Ả rập Xê út.

Xuất phát từ những phân tích nêu trên, bên cạnh việc sửa đổi những vấn đề bất cập của Nghị định số 126/2007/NĐ-CP, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự kiến bổ sung những nội dung liên quan đến vấn đề cấp, đổi giấy phép cho doanh nghiệp dịch vụ cũng như điều kiện đối với các doanh nghiệp tham gia cung ứng lao động sang các thị trường Nhật Bản, Đài Loan và Ả rập Xê út (với loại hình lao động giúp việc gia đình).
Trên đây là Báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 126/2007/NĐ-CP, các văn bản có liên quan và một số vấn đề phát sinh trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong thời gian qua của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến./.
	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các cơ quan có liên quan; 

- Lưu: VT, Cục QLLĐNN, Vụ Pháp chế.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp


DỰ THẢO








� Tính đến ngày …, 31/7/2017, có …  6 cơ quan ở trung ương, ….  45 cơ quan ở địa phương,  .gửi Báo cáo tổng kết thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài


� UNWOMEN 2012, Phạm Nguyên CườngRuth Bowen và Đỗ Vân Hương


� Thống kê từ báo cáo Tổng kết thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 


� Hội thảo lấy ý kiến về Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 126 tổ chức ngày 23/6/2016


� Quyết định số 19/2007/QĐ-LĐTBXH ngày 18/7/2007của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành quy định về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nướcngoài và bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoàiquy định…..


� Quyết định số 19/2007/QĐ-LĐTBXH ngày 18/7/2007của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định…..ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài





� Thông tư số … 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2017 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP
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